
Vi Salad, Crab Claw Herb, Baby Tomato, Bacon, Passion Fruit Dressing

Giá được niêm yết bằng VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% servive charge and applicable VAT

Để đảm bảo món ăn không chứa những thành phần gây dị ứng, xin Quý khách vui lòng chia sẻ với 
chúng tôi chế độ ăn uống đặc biệt của mình nếu có.

If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order.

Charmant Suites a Boutique Hotel Can Tho

45 Ngo Quyen Street, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
T: (+84) 292 376 2789     (+84) 292 382 0789

E: reservations@charmantsuites.com
W: charmantsuites.com

Breakfast  Menu From 6 AM-11 AM

Vị Breakfast

Your Choice of Freshly Squeezed Fruit Juice to Include:
Orange, Watermelon, Guava, Carrot  
Tùy Chọn Một Loại Nước Ép:
Nước Cam, Nước Dưa Hấu, Nước Ổi, Nước Cà Rốt

Your choice of Fruit Yoghurt:
Mango – Passion Fruit – Strawberry
Tùy Chọn Một Loại Yoghurt :
Yoghurt Trái Cây: Xoài – Chanh Dây – Dâu Tây

Phở Noodle Soup with Chicken or Beef, Fresh Herbs,
Bean Sprout, Red and Black Bean Sauce
Phở Bò hoặc Phở Gà, Rau Thơm, Giá, Tương Đỏ, Tương Đen

Trái Cây Theo Mùa    
Seasonal Sliced Fresh Fruits

Cà Phê Đá hoặc Trà Đá 
Ice Coffee or Ice Tea

350,000

Trái Cây Theo Mùa    
Seasonal Sliced Fresh Fruits

Tùy Chọn Hai Trứng Gà Làm Theo Ý Khách: Khuấy, Ốp Lết, Chiên, chần, Luộc
Two Farm Eggs Cooked to your liking: Scrambled, Omelette, Fried, Poached, Boiled

Cà Chua Nướng, Khoai Tây, Nấm, Thịt Heo Xông Khói, Xúc Xích Heo hoặc Gà

Grilled Tomato, Breakfast Potatoes, Mushrooms, Smoked Bacon,
Pork or Chicken Sausage

Bánh Mì Trái Cây Kiểu Đan Mạch
Fruit Danish

Continental Breakfast

Your choice of Freshly Squeezed Fruit Juice to Include:
Orange, Watermelon, Guava, Carrot  
Tùy Chọn Một Loại Nước Ép:
Nước Cam, Nước Dưa Hấu, Nước Ổi, Nước Cà Rốt

Tùy Chọn Một Loại Thức Uống:
Cà phê, Espresso, Cappuccino, Latte, Sô cô la nóng
Lựa Chọn Các Loại Trà Hảo Hạng

Your Choice of Hot Beverage to Include, 
Coffee, Espresso, Cappuccino, Latte, Hot Chocolate
Selection of fine Loose and individual Teas

350,000

A la Carte Breakfast 

120,000Two Farm Eggs Cooked to your Liking
Tùy Chọn Hai Trứng Gà Làm Theo Ý Khách

120,000Poached Egg, Cooked to your Liking
Tùy Chọn Hai Trứng Gà Chần Làm Theo Ý Khách

120,000Omelets with Ham, Cheese, Mushrooms, Capsicum
Trứng Cuộn Jam Bông, Phô Mai, Nấm, Ớt Chuông

90,000
Bánh Tàn Ong, Mức Dâu, Kem Sữa, Sirô Cây Phong
Waffles with Berry Compote, Whipped Cream, Maple Syrup

Pancakes, Banana, Blueberry, Maple Syrup, Whipped Butter 90,000
Bánh Bột Sữa Chiên, Chuối, Việt Quốc, Sirô Cây Phong, Bơ Sữa

120,000
Trái Cây Theo Mùa
Seasonal Sliced Fresh Fruit

Cereals 90,000

Tùy Chọn Một Loại Ngũ Cốc
Ngô – Yến Mạch – Ngũ Cốc Đặc Biệt – Hương Trái Cây – Thập Cẩm
Yến Mạch Quả Hạch

Your Choice of Cereals:
Corn Flakes - Oat Bran – Special K - Fruit Loops- All Bran - Swiss Bircher Muesli

Các Loại Trứng Tùy Chọn Ăn Kèm Với Cà Chua Nướng, Khoai Tây,Thịt Heo Xông Khói, Nấm,
Xúc Xích Heo hoặc Gà

*Egg Dishes are accompanied by Grilled Tomato, Breakfast Potatoes, Smoked Bacon, Mushroom,
Pork or Chicken Sausage

All Day Dining
Starters | Soup

190,000

Phở Bò hoặc Phở Gà, Rau Thơm, Giá, Tương Đỏ, Tương Đen

Phở Noodle Soup with Chicken or Beef, Fresh Herbs, Bean Sprout,
Red and Black Bean Sauce

240,000
Xà Lách Vị, Rau Càng Cua, Ba Rọi Chiên Giòn, Xốt Chanh Dây

Spaghetti – Pasta

250,000

Mỳ Sợi Hoặc Mỳ Ống Dùng Kèm:
Xốt Thịt Bò – Xốt Kem Trứng – Rau Củ

Spaghetti or Penne Pasta with:
Beef Bolognaise – Carbonara – Vegetables

Main Course

Children’s Menu
Soup

140,000

Phở Bò hoặc Phở Gà, Rau Thơm, Giá, Tương Đỏ, Tương Đen

Phở Noodle Soup with Chicken or Beef, Fresh Herbs, Bean Sprout, 
Red and Black Bean Sauce

Spaghetti – Pasta

180,000

Mỳ Sợi Hoặc Mỳ Ống
Xốt Thịt Bò – Xốt Kem Trứng – Rau Củ

Spaghetti or Penne Pasta with:
Beef Bolognaise – Carbonara – Vegetables

Main Course

190,000
Cơm Chiên Hải Sản hoặc Mì Xào Hải Sản
Seafood Fried Rice or Noodles

190,000
Cánh Gà Chiên Giòn, Khoai Tây Chiên, Sốt Cà
Crumbed Chicken Wing, French Fried, Tomato Ketchup

220,000Grilled Beefsteak, Fried Egg, Pork Pate, French Fried, Tomato Ketchup
Bò Bít Tết, Trứng Chiên,  Patê, Khoai Tây Chiên, Sốt Cà

Dessert

120,000
Bánh Plan
Cream Caramel

120,000Seasonal Sliced Fresh Fruit
Trái Cây Theo Mùa

Please dial extension dial “01” to place your order.
Quý Khách vui lòng nhấn phím “01” để gọi món.

Bon Appetit! 
Chúc Quý Khách Ngon Miệng

American Breakfast

Tùy Chọn Hai Trứng Gà Làm Theo Ý Khách
Two Farm Eggs Cooked to Your Liking

Cà Chua Nướng, Khoai Tây, Nấm, Thịt Heo Xông Khói, Xúc Xích Heo hoặc Gà

Grilled Tomato, Breakfast Potatoes, Mushrooms, Smoked Bacon,
Pork or Chicken Sausage

Tùy Chọn Một Loại: Bánh Bột Sữa Chiên – Bánh Tàn Ong 
Bánh Mì Tẩm Trứng Chiên Dùng Kèm Sirô Cây Phong, Bơ

Choice of: Pancakes – Waffle - French Toast. Go with Maple Syrup, Butter 

Bánh Mì Trái Cây Kiểu Đan Mạch
Fruit Danish

350,000

Your choice of Freshly Squeezed Fruit Juice to Include:
Orange, Watermelon, Guava, Carrot  
Tùy Chọn Một Loại Nước Ép:
Nước Cam, Nước Dưa Hấu, Nước Ổi, Nước Cà Rốt

Tùy Chọn Một Loại Thức Uống:
Cà phê, Espresso, Cappuccino, Latte, Sô cô la nóng
Lựa Chọn Các Loại Trà Hảo Hạng

Your Choice of Hot Beverage to Include, 
Coffee, Espresso, Cappuccino, Latte, Hot Chocolate
Selection of fine Loose and individual Teas

Trái Cây Theo Mùa    
Seasonal Sliced Fresh Fruits

Heathy Breakfast

Cá Hồi Xông Khói, Nụ Bạch Hoa, Hành Tây, Phô Mai
Smoked Salmon, Capers, Red Onion, Cream Cheese

Ngũ Cốc Ăn Kiêng, Các Loại Dâu Tây
Low Fat Granola with Mixed Berry Parfait 

Bánh Mì Nguyên Hạt, Mật Ong, Mức Cam
Whole Grain Bread, Honey, Orange Jam

350,000

Your choice of Freshly Squeezed Fruit Juice to Include:
Orange, Watermelon, Guava, Carrot  
Tùy Chọn Một Loại Nước Ép:
Nước Cam, Nước Dưa Hấu, Nước Ổi, Nước Cà Rốt

Tùy Chọn Một Loại Thức Uống:
Cà phê, Espresso, Cappuccino, Latte, Sô cô la nóng
Lựa Chọn Các Loại Trà Hảo Hạng

Your Choice of Hot Beverage to Include, 
Coffee, Espresso, Cappuccino, Latte, Hot Chocolate
Selection of Fine Loose and Individual Teas

From our Bakery 90,000

Tùy Chọn Một Loại Bánh Ngọt
Bánh Sừng Trâu – Bánh Ngàn Lớp Sô-cô-la – Bánh Ngọt Trái Cây – Bánh Quế Cuộn 
Bánh Hạnh Nhân – Bánh Phô Mai – Bánh Dừa
Bánh  Xốp Chuối – Bánh Xốp Việt Quất

Your Choice of Bakery:
Croissant – Pain au Chocolate – Fruit Danish – Cinnamon Roll
Almond Bear Claw- Cheese Danish- Coconut Danish
Banana Nut Muffin -Blueberry Muffin 

Tùy Chọn Một Loại Nước Ép
Nước Cam, Nước Dưa Hấu, Nước Ổi, Nước Cà Rốt

Fresh Fruit and Vegetable Juices 90,000

Your Choice of Fresh Fruit:
Orange, Watermelon, Guava, Carrot 

Tùy Chọn Một Loại Yoghurt
Yogurt Trái Cây: Xoài – Chanh Dây – Dâu Tây

Fruit Yogurt 20,000

Your choice of Fruit Yoghurt:
Mango, Passion Fruit, Strawberry 

290,000
Bò Xào Lúc Lắc, Hành Tây, Ớt Chuông, Xốt Dầu Hào Tương 
Wok Fried Beef Cube, Onion, Capsicum, Oyster Chili, Soy Sauce

390,000
Tôm Sú, Sò Điệp, Mực, Vẹm Xanh Áp Chảo, Xốt Tương Đậu 
Wok Fried, Tiger Prawn, Scallop, Squid, Green Mussel, Chili Bean Sauce

290,000

Mì Xào, Tôm, Mực, Sò Điệp, Cải Thìa, Nấm, Giá

Fried Egg Noodle, Tiger Prawn, Squid, Scallop, Baby Pok Choi, 
Mushroom, Bean Sprout

190,000
Bánh Phở Xào, Thịt Bò, Giá, Cải Thìa 
Wok Fried Flat Noodle, Beef, Bean Sprout, Baby Pok Choy

290,000
Cơm Chiên Thịt Cua Cá Mặn, Măng Tây
Fried Rice, Crab Meat, Salted Fish, Asparagus



Thức Uống Pha Chế Có Cồn
Cocktails | Crossover Classic 

Ginger White Lady

Rượu Gin, Gừng, Si rô Hoa Cơm Cháy, Cointreau
Gin, Lime, Ginger, Elder Flower Syrup, Cointreau

275.000

What the dill yO?

Rượu Tequila Ủ Nghệ, Chanh, Syrup Bưởi, Aquafaba
Turmeric Tequila, Lime, Pomelo Syrup, Aquafaba

280.000

Emerald Beach Mai Tai

Rượu Rum, Chanh, Si rô Hạnh Nhân, Cointreau
Rum, Lime, Homeade Orgeat, Cointreau

250.000

Agrio Tropical

Broken Chord

Charmant's Green Market

Chanh Dây, Lê, Chanh, Sprite Lemonade
Passion Fruit, Pear, Lime, Sprite Lemonade

139.000

Quả Tắc, Cam, Vị Ngọt Hương Trà Đào, Sả Cây, Nước Soda
Calamansi, Orange, Peach Tea Syrup, Lemongrass, Mint Leaves, Soda

139.000

Dưa Leo, Cam, Húng Lủi, Chanh, Muối
Cucumber, Orange Flavedo, Mint, Lime, Salt

139.000

Red Hot Lipstick

Rượu Tequila Ủ Nghệ, Thanh Long Ruột Đỏ, Ớt Đỏ, Syrup Hạnh Nhân,
Rượu Mùi Cherry, Bitter Cam

Turmeric Tequila, Red Dragon Fruit, Red Chilly, Lime, Homemade Orgeat, 
Cherry Brandy, Orange Bitter

265.000

Me, Myself, and Butterfly

Rượu Vodka Ủ Hương Vỏ Cam Xanh, Nước Quả Việt Quất, Chanh, 
Si rô Hương Quế Hoa Dâm Bụt, Aquafaba

Green Orange Flavedo Vodka, Cranberry Juice, Lime, Cinnamon Hibicus Syrup, Aquafaba
185.000

IndochiNe'groni

Rượu Gin, Vang Cường Hóa Ủ Hương Liệu, Campari
Gin, Spiced Sweet Vermouth, Campari

165.000

Mojito Oh Mero

Rượu Rum Ủ Bách Xù Thảo Quả, Chanh, Húng Lủi, Si rô Peppermint, Soda
Cardamom Juniper Rum, Lime, Mint Leaves, Peppermint Cordial, Soda

130.000

Passionista

Rượu Cachaca, Chanh Dây, Chanh, Đường Nâu
Cachaca, Passion Fruit, Lime, Brown Sugar

175.000

Y-Fizz

Rượu Gin Ủ Trà Darjeeling và Cúc Mẫu Đơn, Chanh, Si rô Thốt Nốt, Lòng Trắng Trứng
Chrysanthenum & Darjeeling Gin, Lime, Palm Sugar Syrup, Eggwhite

155.000

Can Tho Julep

Rượu Whiskey, Lá Tía Tô, Húng Lủi, Quả Lựu, Mật Ong
Whiskey, Shiso Leaves, Mint Leaves, Pomegrante, Honey

335.000

Rượu Rum Nâu, Mật Ong, Cà Phê Hạt Arabica

Esspresso Me Now!
Dark Rum, Honey, Hot Fresh Arabica Esspresso

230.000

The Charmant !

Rượu Sake, Rượu Mơ Nhật Bản, Sả Cây, Dâu Tươi, Rượu Vang Nổ
Sake, Umeshu, Lemongrass, Strawberry, Sparkling Wine

235.000

Ninh Kieu's Mary

Rượu Vodka Ủ Sả Ớt, Dưa Leo, Ớt Tươi, Rau Mùi, Muối,
Tiêu Xanh Nguyên Nhánh, Cần Tây

Chili Lemongrass Vodka, Cucumber, Chili, Cilantro, Lime, salt,
Green Pepper, Fresh Celery Stick

125.000

Thức Uống Pha Chế Không Cồn
Mocktails 

Giá được niêm yết bằng VND, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% servive charge and applicable VAT.

Để đảm bảo món ăn không chứa những thành phần gây dị ứng, xin Quý khách vui lòng chia sẻ với 
chúng tôi chế độ ăn uống đặc biệt của mình nếu có.

If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order.

Saigon Special 99.000

Corona

Hoegaarden

119.000

119.000

Bia
Beer

Espresso 79.000

Latte

Cappuccino

Mocha

Americano 

Hot Chocolate 

Macchiato 89.000

Double Espresso 89.000

89.000

89.000

89.000

89.000

99.000

Cà phê
Coffee

Carrot 

Lime 

Orange 

Watermelon 

99.000

99.000

99.000

99.000

Nước Ép
Fresh Juices

All smoothies are made with yoghurt and fresh milk.
Tất cả các loại thức uống sinh tố được pha chế từ các loại sữa chua và sữa tươi nguyên chất

Banana 

Avocado 

Mango 

159.000

159.000

159.000

Sinh Tố
Smoothies

Nước Tinh Khiết
Mineral Water

Acqua Panna Still 250 ml 59.000

Acqua Panna Still 750 ml 119.000

San Pellegrino Sparkling 250 ml 59.000

San Pellegrino Sparkling 750 ml 119.000

Fresh Herbs Infused Water 500ml 
(Orange, Lime, Mint, Cucumber)

59.000

Thức Uống Đóng Chai
Soft Drinks

Fanta 69.000

Coke 69.000

Coke Light 69.000

Ginger Ale 69.000

Red Bull 69.000

Soda 69.000

Sprite 69.000

Tonic 69.000

Peppermint and English Toffee 89.000

Berry Sensation 89.000

Brilliant Breakfast Tea 89.000

English Breakfast Tea 89.000

Fragrant Jasmine Green Tea 89.000

Jasmine Flower Tea 89.000

Lively Lime And Orange Fusion 89.000

Peppermint Leaves With Ceylon Cinnamon 89.000

Pure Camomile Flower Tea 89.000

Pure Peppermint Leave Tea 89.000

Rose With French Vanilla 89.000

Fresh Tea | Mint, Lemon Grass & Ginger 69.000

Trà
Tea

Campari 89.000 1.350.000

Vermouth - Martini Bianco 89.000 1.860.000

Vermouth - Martini Extra Dry 89.000 1.860.000

Vermouth - Martini Rosso 89.000 1.860.000

Rượu Khai Vị
Aperitifs Shot 50ml BTL

Bols Silver Top Gin 79.000 1.200.000

Bombay Sapphire 129.000 2.080.000

Hendrick’s 299.000 4.540.000

Larios 12 129.000 1.960.000

London N°3 189.000 2.870.000

Monkey 47 279.000 4.510.000

Rượu Gin
Gin Shot 50ml BTL

Rượu Rum
Rum

Bacardi Carta Blanca - house 79.000 1.280.000

Bacardi Superior Carta Negra Dark Rum 159.000 2.570.000

Brugal 1888 249.000 3.780.000

Kraken Spiced Rum (TRINIDAD AND TOBAGO) 189.000 2.870000

Sailor Jerry Spiced Caribbean Rum 40% 129.000 1.960.000

DIPLOMÁTICO Reserva Exclusiva 189.000 2.870.000

DIPLOMÁTICO Mantuano 159.000 2.420.000

Shot 50ml BTL

RượuTequila
Tequila

1800 Reserva Silver 249.000 4.020.000
1800 Reserva Anejo 329.000 5.310.000
Don Julio Anejo 359.000 5.460.000
José Cuervo Reposado - House 799.000 1.280.000

Patron Silver 209.000 3.380.000
Espolon - Blanco 129.000 2.080.000

Shot 50ml BTL

Raynal XO - house 79.000

Hardy Cognac VSOP

Hennessy VSOP

189.000

279.000

1.200.000

2.870.000

4.240.000

Rượu Cognac & Brandy
Cognac & Brandy Shot 50ml BTL

Sky - House 79.000 1.650.000

Belvedere 189.000 2.870.000

Grey Goose 249.000 4.020.000

Ketel One 129.000 2.080.000

Rey Ka Small Batch Vodka 40% 129.000 1.960.000

Snow Leopard (POLAND) 189.000 2.870.000

Rượu Vodka
Vodka Shot 50ml BTL

Cherry Brandy 119.000 1.810.000

Cointreau 119.000 1.810.000

Crème de Cassis 119.000 1.810.000

DOM Benedectine Herbal Liqueur 229.000 3.700.000

Grand Marnier 119.000 1.810.000

Kahlua 119.000 1.810.000

Lychee Liqueur 119.000 1.810.000

Peach Liqueur 119.000 1.810.000

St Germain Elderflower Liqueur 229.000 3.480.000

Umeshu 119.000 1.470.000

Rượu Mùi
Liqueurs Shot 50ml BTL

Aberfeldy 12 Years Old 359.000 5.800.000

Bushmills Original 129.000 1.960.000

Craigellachie  Aged 13 years 46% 379.000 5.760.000

Dewar's The Ancestor 12 Years Old 159.000 2.570.000

Dewar's Signature 25 Years Old 999.000 15.180.000

Grant's Blended Scotch Whisky 40% 109.000 1.660.000

Highland Park 12 Years Old 249.000 3.780.000

Monkey Shoulder Blended Malt 159.000 2.420.000

Russell's Reserve 10YO 209.000 3.380.000

Royal Brackla 12 Year Whisky 339.000 5.150.000

The Balvenie DoubleWood Aged 12 Yo 40% 299.000 4.540.000

The Famouse Grouse Finest - House 79.000 1.200.000

The Glenfiddich 12 years 189.000 2.870.000

The Macallan 12 Years Old Double Cask 339.000 5.150.000

The Macallan 12 Years Old Sherry Oak 339.000 5.150.000

The Naked Grouse (SCT) 189.000 2.870.000

Tullamore Dew Irish Whiskey 40% 109.000 1.660.000

Wild Turkey Bourbon 101 159.000 2.570.000

Woodford Reserve 249.000 4.020.000

Rượu Whiskey
Whiskey Shot 50ml BTL

Vietnamese (Cà Phê Sữa Đá/ Nóng) 59.000

Vietnamese (Cà Phê Đen Đá/ Nóng) 59.000

Caphe Phin 59.000


